
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           __________________________________________ 

Số:          /TB-SYT            Kon Tum, ngày       tháng 7 năm 2023 

 

   

THÔNG BÁO 
Về việc thu thập, cung cấp báo giá trang thiết bị y tế, trang bị  

cho trạm y tế, xã, phường trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
_________ 

     

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y 

tế về việc quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hoá và 

cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 

Hiện nay Sở Y tế tỉnh Kon Tum đang thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư 

một số trạm y tế tuyến xã, trong đó có nhu cầu mua sắm các trang thiết bị y tế và 

thiết bị khác trang bị cho các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo 

Danh mục trang thiết bị y tế tối thiểu của trạm y tế tuyến xã quy định của Bộ Y tế1. 

Để có cơ sở trong việc đánh giá, lập giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế trang 

bị cho trạm y tế, xã, phường trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Y tế thông báo đến các 

đơn vị kinh doanh cung cấp trang thiết bị y tế trong và ngoài tỉnh có năng lực thực 

hiện cung cấp báo giá (theo mẫu đính kèm văn bản này) gửi về Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum, địa chỉ 808 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum trước ngày 

22/7/2023. 

Về số lượng trang thiết bị, hiện nay Sở Y tế đang rà soát nhu cầu đầu tư tại 

các trạm y tế nên chưa xác định được số lượng chi tiết cụ thể, tạm thời mỗi danh 

mục lấy báo giá với số lượng 01 cái để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu theo đúng 

quy định hiện hành. 

Sở Y tế kính thông báo để các đơn vị biết và quan tâm./. 

 

Nơi nhận:    
- Như thành phần; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử SYT 

- Lưu: VT, KHTC.                                    

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                            Võ Văn Thanh 

                                           
1 Quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc quy định danh mục trang thiết bị y 

tế tối thiểu của trạm y tế tuyến xã. 



 

 

Mẫu báo giá 

Tên nhà cung cấp/hãng sản xuất 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

 

Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

I Khám, chữa 

bệnh          

1. Máy đo 

đường huyết 

cá nhân 

         

2. Huyết áp kế          

3. Ống nghe          
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

4. Đèn khám 

bệnh 
         

5. Cân sức 

khỏe có 

thước đo 

chiều cao 

         

6. Bộ khám 

ngũ quan 
         

7. Đèn khám 

treo trán 

(đèn clar) 

         

8. Bộ thử thị 

lực mắt + 

bảng thử thị 

lực 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

II Sơ cứu, cấp 

cứu 
         

1. Máy khí 

dung 
         

2. Bình ô xy + 

Bộ làm ẩm 

có đồng hồ 

+ Mask thở 

ô xy 

         

3. Bóng bóp 

cấp cứu 

người lớn 

dùng nhiều 

lần 

         

4. Bóng bóp 

cấp cứu trẻ 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

em dùng 

nhiều lần 

5. Bộ nẹp chân          

6. Bộ nẹp tay          

7. Bộ nẹp cổ          

8. Cáng tay          

III Tiêm, tiêm 

thủ thuật và 

tiêm chủng 

mở rộng 

         

1. Xe tiêm          

2. Xe đẩy cấp 

phát thuốc 

và dụng cụ 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

3. Bàn tiểu 

phẫu 
         

4. Bộ dụng cụ 

tiểu phẫu 
         

5. Giá treo 

dịch truyền 
         

6. Tủ đựng 

thuốc và 

dụng cụ 

         

7. Bộ mở khí 

quản cho 

người lớn 

         

8. Bộ mở khí 

quản cho trẻ 

em 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

9. Kẹp lấy dị 

vật cho 

người lớn 

         

10. Kẹp lấy dị 

vật cho trẻ 

em 

         

11. Bộ dụng cụ 

nhổ răng 

sữa 

         

IV Y dược cổ 

truyền 
         

1. Giường 

châm cứu, 

xoa bóp, 

bấm huyệt 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

2. Máy điện 

châm 
         

3. Đèn hồng 

ngoại điều 

trị 

         

V Sản, kế 

hoạch hoá 

gia đình 

         

1. Máy 

Doppler tim 

thai 

         

2. Bàn đẻ và 

làm thủ 

thuật 

         

3. Bàn khám          
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

sản khoa 

4. Bàn để dụng 

cụ 
         

5. Bàn chăm 

sóc trẻ sơ 

sinh 

         

6. Bộ dụng cụ 

khám thai 
         

7. Bộ dụng cụ 

đỡ đẻ 
         

8. Bộ hồi sức 

trẻ sơ sinh 
         

9. Bộ dụng cụ 

cắt khâu 

tầng sinh 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

môn 

10. Bộ dụng cụ 

đặt vòng 

tránh thai 

         

11. Đèn khám 

đặt sàn (đèn 

gù) 

         

12. Cân trẻ sơ 

sinh 
         

VI Xét nghiệm          

1. Hộp vận 

chuyển bệnh 

phẩm 

         

2. Tủ đựng vắc 

xin chuyên 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

dụng 

VII Tiệt trùng          

1. Nồi hấp tiệt 

trùng          

2. Tủ sấy 
         

VIII Khu vực lưu 

bệnh 
         

1. Giường 

bệnh 
         

IX. Khám phụ 

khoa 
         

1. Bàn khám 

phụ khoa 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

2. Bộ dụng cụ 

khám phụ 

khoa 

         

3. Bộ dụng cụ 

kiểm tra cổ 

tử cung 

         

X 
Danh mục 

khác 
         

1. Bàn khám 

bệnh 
         

2. Tủ đầu 

giường bệnh 
         

3. Tủ đựng 

thuốc cổ 

truyền 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

4. Giá, kệ 

đựng dược 

liệu 

         

5. Bàn chia 

thuốc theo 

thang 

         

6. Dụng cụ sơ 

chế thuốc 

đông y 

         

7. Cân thuốc          

8. Máy sắc 

thuốc 
         

9. Tủ bảo quản 

thuốc 
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

10. Bảng thông 

tin, truyền 

thông 

         

11. Tủ đựng tài 

liệu truyền 

thông 

         

12. Tivi          

13. Loa, bộ âm 

thanh 
         

14. Giường          

15. Máy vi 

tính* 
         

16. Máy in*          
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Danh mục 

thiết bị y 

tế(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất(3) 

Mã HS(4) 
Năm sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

17. Bộ bàn, ghế 

văn phòng* 
         

18. Tủ đựng đồ 

cá nhân* 
         

 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], 

kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 

báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
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 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu 

báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng 

loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng 

thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối 

với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi 

phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 
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(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí 

của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam 

(VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 

Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống 

nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập 

vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và 

nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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